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THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU THƯ MỤC SÁCH MỚI 
ĐỢT 3 THÁNG 3/2023 

 
1.  NGUYỄN TIẾN XUÂN. Cẩm nang an toàn cho học sinh khi sử dụng 

internet  / Nguyễn Tiến Xuân, Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Thị Loan.. - H. 
: Chính trị quốc gia,2022. - 190tr , 21cm     

 004.67   PD : DV.080899 
 
2.  LÂM QUỐC TUẤN. Hỏi đáp về quy định và hướng dẫn thi hành điều lệ 

Đảng.  / Lâm Quốc Tuấn, Nguyễn  Minh Tuấn. - H. : Chính trị quốc 
gia,2022. - 254tr , 21cm     

 234.2597075    / PM : MM.016628 
 
3.  THÍCH NHẤT HẠNH. Gieo trồng hạnh phúc  / Thích Nhất Hạnh. - Tái 

bản lần 1. - H. : Lao động,2018. - 280tr , 21cm     
 294.3   PD : DV.080905 
 
4.   Nam Phong tạp chí  : Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Đoàn ánh Dương biên 

soạn, tuyển chọn. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2022. - 448tr , 21cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu các công trình kinh điển của thế giới đấu 

tranh cho sự nghiệp của phụ nữ, trình bày các lý thuyết và thực hành 
nghiên cứu về các vấn đề phụ nữ, các vấn đề về giới và nữ quyền...  

 305.4   PD : DV.080904 / PM : 
MM.016626 

 
5.  ĐOÀN ÁNH DƯƠNG. Phan Thị Bạch Vân vấn đề phụ nữ ở nước ta  / 

Đoàn ánh Dương. - H. : Phụ nữ,2022. - 400tr , 21cm     
 305.409597   PD : DV.080903 
 
6.  LÊ THỊ HẠNH. Xã hội học về bình đẳng giới - Tác giả và tác phẩm  / Lê 

Thị Hạnh biên soạn. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2019. - (Phụ nữ tùng thư - Tủ 
sách Giới & Phát triển). - 300tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu các câu chuyện thân quen trong cuộc sống 
hàng ngày qua góc nhìn của hai mươi học giả gồm nhà nghiên cứu, nhà 
hoạt động xã hội, giảng viên...  

 305.42   PD : DV.080902 / PM : 
MM.016627 

 
7.  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA. Cẩm nang gia đình Việt   / Nguyễn Thị 

Phương Hoa, Nguyễn Thị Chính. - H. : Chính trị quốc gia,2022. - 135tr , 
21cm     

 306.8509597    / PM : MM.016630 
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8.   Thanh niên Việt Nam với biển đảo Việt Nam . - H. : Thanh Niên,2020. - 
199tr , 21cm     

 320.1509597    / PM : MM.016629 
 
9.   Những điểm mới trong công tác dân vận của Đảng. . - H. : Chính trị quốc 

gia,2022. - 132tr , 21cm     
 324.259707   PD : DV.080887 
 
10.   Sổ tay hỏi đáp đoàn viên thanh niên với công tác bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 
hiện nay. . - H. : Chính trị quốc gia,2022. - 104tr , 21cm     

 324.2597075   PD : DV.080888 
 
11.   Thường thức về lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam.Quyển1 . - H. : Chính 

trị quốc gia,2022 , 21cm 
Quyển1, 136tr     
 324.2597075   PD : DV.080896 
 
12.  QUANG MINH. Hỏi đáp luật bình đẳng giới  / Quang Minh. - H. : Hồng 

Đức,2021. - 219tr , 21cm     
 324.59708    / PM : MM.016631 
 
13.   Thường thức về triết học Mác - Lênin.  Quyển 2. . - H. : Chính trị quốc 

gia,2022. - 150tr , 21cm 
Quyển2, Phép biện chứng duy vật, 151tr.     
 335.411   PD : DV.080890 
 
14.   Thường thức về  lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin , tư tưởng Hồ Chí Minh 

về văn hóa. . - H. : Chính trị quốc gia,2022. - 138tr , 21cm     
 335.4346   PD : DV.080892 
 
15.   Thường thức về tư tưởng Hồ Chí Minh . - H. : Chính trị quốc gia,2022. - 

140tr , 21cm     
 335.4346   PD : DV.080886 
 
16.   Thường thức về xây dựng Đảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh về xây dựng Đảng. . - H. : Chính trị quốc gia,2022. - 145tr , 
21cm     

 335.4346   PD : DV.080895 
 
17.  VŨ THỊ PHƯƠNG HẬU. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa  / Vũ Thị 

Phương Hậu. - H. : Chính trị quốc gia,2022. - 220tr , 21cm     
 335.4346   PD : DV.080885 
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18.  TRẦN VĂN KHUYÊN. Hỏi đáp về chương trình mỗi xã một sản phẩm 
OCOP và một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển.  / Trần Văn 
Khuyên. - H. : Chính trị quốc gia,2022. - 250tr , 21cm     

 338.19597   PD : DV.080889 
 
19.   TRẦN ANH TUẤN. Thể chế pháp lý Asean và vai trò của Việt Nam  / 

Trần Anh Tuấn. - H. : Tư pháp,2022. - 320tr , 21cm  
Tóm tắt :    Trình bày hội nhập khu vực và hội nhập Asean, thể 

chế pháp lý Asean, thực trạng thể chế pháp lý Asean, pháp luật và vai trò 
của Việt Nam trong xây dựng, thực hiện thể chế pháp lý Asean...  

 341.24    / PM : MM.016625 
 
20.  TRẦN ANH TUẤN. Thể chế pháp lý ASEAN và vai trò của Việt Nam  / 

Trần Anh Tuấn. - H. : Tư Pháp,2022. - 320tr , 21cm     
 341.2473   PD : DV.080897 
 
21.   Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục . - 

H. : Tài chính,2021. - 460tr , 24cm  
Tóm tắt :    Trình bày luật giá và các văn bản hướng dẫn; Cơ chế 

tự chủ của đơn vị sự nghiệp, giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, 
dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước...  

 343.597   PD : DL.018606 
 
22.   Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ 

xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về tài chính . - H. : 
Tài chính,2022. - 340tr , 30cm  

Tóm tắt :    Trình bày luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
số 80/2015/QH13 ngày 22/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 
18/06/2020...  

 343.597   PD : DL.018608 
 
23.  TRẦN VIẾT LONG. Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo 

pháp luật hải quan ở Việt Nam hiện nay  / Trần Viết Long. - H. : Tư 
pháp,2022. - 228tr , 21cm  

Tóm tắt :    Trình bày lý luận về kiểm soát hàng hóa nhập khẩu 
qua biên giới theo pháp luật hải quan;  Thực tiễn thực hiện nội dung kiểm 
soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan Việt Nam  

 343.59705   PD : DV.080898 / PM : 
MM.016624 
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24.  TRẦN ANH TUẤN. Cẩm nang giải quyết tranh chấp, yêu cầu dân sự.  / 
Trần Anh Tuấn, Đặng Thị Mỹ Hạnh. - H. : Chính trị quốc gia,2022. - 151tr 
, 21cm     

 349   PD : DV.080884 
 
25.  NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG. Kỹ năng, nghiệp vụ dành cho công 

chức văn phòng, thống kê cấp xã.  / Nguyễn Thị Thanh Hương. - Xuất 
bản lần 2, có sửa chữa, bổ sung.. - H. : Chính trị quốc gia,2022. - 194tr , 
19cm     

 352.6   PD : DV.080900 
 
26.  PHẠM MINH TUẤN. Hồ Chí Minh về chống quan liêu, tham nhũng, 

tiêu cực  / Phạm Minh Tuấn. - H. : Chính trị quốc gia,2022. - 132tr , 21cm     
 364.1   PD : DV.080891 
 
27.  PHÙNG THỊ VÂN ANH. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo định 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực.  / Phùng Thị Vân Anh, Nguyễn 
Thị Hương Lan, Lại Thị Thu Thủy.. - H. : Sự Thật,2022. - 195tr , 21cm     

 372.37   PD : DV.080893 
 
28.  NGUYỄN VĂN TIẾN. Dinh dưỡng thường thức trong gia đình  / 

Nguyễn Văn Tiến. - H. : Chính trị quốc gia,2022. - 220tr , 21cm     
 613.2   PD : DV.080883 
 
29.   Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật bảo dưỡng đường giao thông . - H. : Giao 

thông vận tải,2020. - 316tr , 21cm  
Tóm tắt :    Cung cấp các kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên 

đường bộ cho người đang quản lý và thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa 
đường bộ...  

 625.7   PD : DV.080901 
 
30.  TRẦN HÀ ANH. Lối về quê mẹ  : Hồi ký / Trần Hà Anh. - H. : Hội Nhà 

Văn,2022. - 300tr , 24cm     
 89.922803   PD : DL.018607 
 
31.  CHU TRỌNG HUYẾN. Bác Hồ của chúng em  / Chu Trọng Huyến. - H. : 

Chính trị quốc gia,2022. - 238tr , 21cm     
 959.704092   PD : DV.080894 
 
32.   Hiệp định Paris 1973 - Bước ngoặt tiến tới hòa bình  = 1973 Paris peace 

accords - A turing point towards peace. - H. : Thông tấn,2022. - 196tr , 
25cm  
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Tóm tắt :    260 bức ảnh được sưu tầm, chọn lọc từ các trung tâm 
lưu trữ và Thông tấn xã Việt Nam, cùng những bức ảnh do chính bản thân 
chứng kiến trực tiếp tham gia đàm phán cung cấp đã tái hiện cuộc đấu trí....  

 959.7043   PD : DL.018609 
 
 


